
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐDVB2-K3NA - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Văn bằng 2 NN

(Kèm theo Quyết định số             /QÐ-CÐYT ngày         /        /             của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt buộc

Tín chỉ
tự chọn

Tổng số
tín chỉ

Điểm
trung bình

tích lũy
thang 4

Xếp loại
tốt nghiệp

Ghi chú

1 21212265 Hứa Nguyễn Kim Anh 07/11/1989 66 5 71 3.53 Giỏi

2 21212052 Nguyễn Trung Anh 18/09/1996 66 5 71 3.43 Khá
Hạ bậc học
lại, thi lại

3 21212306 Phan Đình Cường 10/10/1987 66 5 71 3.46 Giỏi

4 21212026 Vũ Thị Hòa 23/08/1988 66 5 71 3.97 Xuất sắc

5 21212025 Trần Thị Thanh Hóa 15/07/1984 66 5 71 3.91 Xuất sắc

6 21212054 Hoàng Mạnh Hùng 21/05/1989 66 5 71 3.58 Giỏi

7 21212055 Lê Gio Linh 04/11/1976 66 5 71 3.83 Xuất sắc

8 21212027 Nguyễn Thị Huyền Linh 28/05/1987 66 5 71 4.00 Xuất sắc

9 21212028 Vũ Thị Nguyệt 13/09/1986 66 5 71 3.92 Xuất sắc

10 21212277 Nguyễn Hồng Quang 11/11/1990 66 5 71 3.62 Xuất sắc

11 21212104 Lê Thị Thanh 19/05/1989 66 5 71 3.65 Xuất sắc

12 21212030 Nguyễn Phúc Thành 16/02/1988 66 5 71 3.77 Xuất sắc

13 21212031 Nguyễn Thị Thảo 10/12/1990 66 5 71 3.94 Xuất sắc

14 21212269 Nguyễn Thị Lan Thảo 06/02/1991 66 5 71 3.61 Giỏi
Hạ bậc học
lại, thi lại

15 21212029 Nguyễn Hữu Thân 02/04/1992 66 5 71 3.94 Xuất sắc

16 21212313 Lê Thiết 07/11/1994 66 5 71 3.82 Xuất sắc

17 21212032 Trịnh Thị Thủy 13/11/1988 66 5 71 3.78 Xuất sắc

18 21212307 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 27/03/1986 66 5 71 3.97 Xuất sắc

19 21212281 Nguyễn Thị Thanh Vân 27/09/1985 66 5 71 3.70 Xuất sắc

20 21212287 Nguyễn Hữu Vinh 10/09/1996 66 5 71 3.74 Xuất sắc

21 21212293 Lê Thị Xuân 26/07/1992 66 5 71 3.30 Giỏi

22 21212315 Nguyễn Thị Bích Yến 02/08/1984 66 5 71 3.87 Xuất sắc

23 21212284 Vũ Thị Hoàng Yến 04/02/1989 66 5 71 2.99 Khá

Ấn định số sinh viên trong danh sách : 23



DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2023

Tên lớp: CĐDVB2-K3NR - Tên ngành: Dược - Trình độ: CAO ĐẲNG - Hệ: Văn bằng 2 NN

(Kèm theo Quyết định số             /QÐ-CÐYT ngày         /        /             của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế)

TT Mã sinh viên Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Tín chỉ đã tích lũy

Tín chỉ
bắt buộc

Tín chỉ
tự chọn

Tổng số
tín chỉ

Điểm
trung bình

tích lũy
thang 4

Xếp loại
tốt nghiệp

Ghi chú

1 21212317 Phạm Trúc Uyên Giang 01/11/1994 66 5 71 3.20 Giỏi

2 21212263 Nguyễn Trần Hồng Hạnh 18/07/1992 66 5 71 3.88 Xuất sắc

3 21212255 Trịnh Đình Hân 02/02/1987 66 5 71 3.06 Khá

4 21212187 Vũ Ngọc Hoàng 05/10/1995 66 5 71 2.74 Khá

5 21212180 Đoàn Thị Ngọc Huyền 12/03/1992 66 5 71 3.59 Giỏi

6 21212200 Trương Thị Huyền 06/10/1984 66 5 71 2.96 Khá

7 21212188 Phạm Ngọc Khuê 23/08/1994 66 5 71 3.45 Giỏi

8 21212261 Phạm Thị Quỳnh Mai 01/01/1988 66 5 71 3.31 Giỏi

9 21212196 Huỳnh Thị Kim Ngân 16/11/1990 66 5 71 3.55 Giỏi

10 21212207 Phạm Thị Thanh Thảo 03/11/1985 66 5 71 3.49 Giỏi

11 21212286 Trương Thị Thu 10/01/1993 66 5 71 3.31 Khá
Hạ bậc học
lại, thi lại

Ấn định số sinh viên trong danh sách : 11
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